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I. GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1. Lý do nghiên cứu 

Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp Bền vững tại Việt Nam (VnSAT) là dự án vốn vay 

Ngân hàng Thế giới với tổng số vốn là 301 triệu USD, bao gồm 237, 2 triệu USD vốn vay 

từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA); 28,8 triệu USD vốn đối ứng Chính phủ và 35 triệu 

USD vốn tư nhân (do Nông dân và Doanh nghiệp tham gia dự án đóng góp).  

Dự án được thực hiện trong thời gian 5 năm từ 2015 đến 2020 trên địa bàn của 13 

tỉnh gồm: 5 tỉnh vùng Tây Nguyên là Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng 

và 8 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long là An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, 

Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng và Tiền Giang.  

Mục tiêu của dự án là góp phần triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp thông qua tăng cường năng lực thể chế của ngành; đổi mới phương thức canh tác 

bền vững và nâng cao chuỗi giá trị cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê ở hai vùng sản 

xuất hàng hóa chủ lực của Việt Nam là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Tây 

Nguyên.  

Với ngành lúa gạo, sản xuất lúa gạo đã có bước tiến đáng kể trong nhiều thập niên 

qua, góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và thúc 

đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam. Trong giai đoạn 2000 – 2015, nhờ mở rộng diện tích và 

tăng cường thâm canh tăng vụ, cải tiến kỹ  thuật canh tác, sản lượng lúa tăng 1,4 lần từ 

32,5 triệu tấn lên 45 triệu tấn, năng suất lúa trung bình tăng từ 4,2 tấn/ha lên 5,7 tấn/ha. Từ 

năm 2015, khi bắt đầu thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong đó tập trung 

chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác, thay đổi cơ cấu giống, 

gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi và nâng cao giá trị gia tăng cho cây lúa, 

ngành lúa gạo đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận. Cụ thể, diện tích các 

giống lúa thơm, lúa đặc sản ở vùng ĐBSCL dần được mở rộng, vụ Đông Xuân 2017 – 2018 

đạt diện tích 501.850 ha (chiếm 31,34%). Tỷ lệ gạo thơm, gạo chất lượng cao xuất khẩu 

tăng đạt 29,2% năm 2017 (tăng 21,6% so với năm 2016), trong khi tỷ trọng gạo phẩm cấp 

trung bình, thấp xuất khẩu giảm dần, nhờ đó giá và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam 

tăng. Các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn trong việc hợp tác với hợp tác xã hình thành 

các vùng nguyên liệu cánh đồng lớn góp phần xây dựng các chuỗi liên kết, ổn định thu 

nhập cho nông dân. Các cánh đồng lớn được sản xuất theo hướng đảm bảo tiêu chuẩn an 
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toàn thực phẩm của Việt Nam hoặc của các thị trường xuất khẩu, góp phần gia tăng giá trị 

xuất khẩu và nâng cao thu nhập cho người nông dân.  

Trong những năm gần đây, các tỉnh ĐBSCL đã tích cực thực hiện các mô hình liên 

kết sản xuất lúa gạo. Để đánh giá tình hình thực hiện, những thuận lợi và khó khăn trong 

việc sản xuất lúa theo mô hình liên kết, hoạt động “Đánh giá thực trạng sản xuất lúa theo 

mô hình liên kết tại Đồng bằng sông Cửu Long” được đề xuất thực hiện.  

1.2. Mục tiêu 

1.2.1. Mục tiêu chung 

Đánh giá tình hình cũng như những thuận lợi, khó khăn và tiềm năng của hoạt động sản 

xuất kinh doanh lúa gạo liên kết tại tỉnh Đồng Tháp 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

Đánh giá thực trang sản xuất kinh doanh lúa gạo liên kết 

Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh lúa gạo liên kết 

Nhận định về tiềm năng của lúa gạo sản xuất theo mô hình liên kết trong thời gian tới 

1.3. Phương pháp thực hiện 

1.3.1. Phương pháp thu thập thông tin 

(i) Thu thập thông tin, dữ liệu thứ cấp: Các dữ liệu, thông tin thứ cấp được thu thập, 

phân tích để đưa ra tổng quan tình hình sản xuất và kinh doanh theo mô hình liên kết của 

ngành lúa gạo Việt Nam và tỉnh Đồng Tháp. 

(ii) Phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi: Phỏng vấn chuyên sâu, trực tiếp các tác nhân 

trực tiếp tham gia sản xuất và kinh doanh lúa gạo theo mô hình liên kết bao gồm: Doanh 

nghiệp, HTX, và Nông dân trồng lúa. 

(iii) Tham vấn chuyên gia: Phỏng vấn, lấy ý kiến một số chuyên gia, cán bộ chuyên 

môn trong ngành lúa gạo tại địa bàn khảo sát. 

1.3.2. Phương pháp phân tích  

Phân tích số liệu thống kê: Sử dụng những số liệu thống kê sẵn có kết hợp với số liệu 

điều tra thực địa để phân tích, đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh lúa gạo theo mô 

hình liên kết trong ngành hàng lúa gạo Việt Nam 
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1.3.3. Địa bàn nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá chung thực trạng sản xuất, kinh doanh lúa 

gạo tại Việt Nam. Ngoài ra, để nghiên cứu chi tiết về tình hình canh tác, sản xuất kinh 

doanh theo mô hình liên kết, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thực địa tại Đồng Tháp 

– một trong những tỉnh có diện tích, sản lượng lúa lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long và trên cả nước. Đồng Tháp cũng là một trong các địa phương đi đầu trong việc thúc 

đẩy canh tác lúa theo mô hình liên kết và thúc đẩy liên kết tiêu thụ các sản phẩm lúa gạo 

theo mô hình liên kết. 2 huyện thuộc địa bàn điều tra bao gồm huyện Cao Lãnh và huyện 

Thanh Bình. Đây là những huyện sản xuất lúa chính của Đồng Tháp với diện tích canh tác 

lớn, mức độ thâm canh cao từ 2 đến 3 vụ trong năm và trình độ canh tác tiến bộ. Đồng thời, 

2 huyện này cũng nằm trong địa bàn thực hiện hoạt động của dự án VNSat. 

1.3.4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu tại bàn: Dựa trên các tài liệu, các báo cáo, các nghiên cứu 

đã thực hiện trong và ngoài nước, nghiên cứu tiến hành tổng quan và kế thừa các kết quả 

nghiên cứu để đưa ra cái nhìn tổng quan về thực trạng sản xuất, kinh doanh lúa gạo Việt 

Nam. 

Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: Trao đổi trực tiếp với các chuyên gia, cán bộ 

địa phương để khai thác thông tin, tư liệu, ý kiến của các chuyên gia về các vấn đề trong 

sản xuất và kinh doanh lúa gạo theo mô hình liên kết Việt Nam và tại địa phương. 

Phương pháp điều tra chọn mẫu và phỏng vấn sâu: Phỏng vấn trực tiếp bằng bảng 

hỏi đối với các đối tượng tham gia canh tác, sản xuất kinh doanh lúa gạo tại Đồng Tháp, 

bao gồm: 100 nông dân, 7 hợp tác xã (HTX), và 7 doanh nghiệp.  

1.4. Nội dung nghiên cứu 

Nghiên cứu tập trung vào tình hình sản xuất và kinh doanh lúa gạo theo mô hình 

liên kết, những thuận lợi khó khăn trong việc thực hiện sản xuất và kinh doanh và tiêu thụ 

sản phẩm và tiềm năng của lúa gạo sản xuất theo mô hình liên kết. Cụ thể: 

 (i) Thực trạng sản xuất lúa gạo theo mô hình liên kết tại Việt Nam và tại tỉnh Đồng 

Tháp 

(ii) Thực trạng kinh doanh và tiêu thụ lúa gạo theo mô hình liên kết 
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 (iii) Những thuận lợi và trong sản xuất và kinh doanh, tiêu thụ lúa gạo theo mô hình 

liên kết 

(iv) TIềm năng thị trường của lúa gạo theo mô hình liên kết 

II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH LÚA GẠO THEO MÔ HÌNH LIÊN 

KẾT TẠI VIỆT NAM 

2.1. Một số thông tin chung về sản xuất lúa gạo theo mô hình liên kết 

Sản xuất lúa gạo thương mại của Việt Nam chủ yếu tập trung ở vùng đồng bằng 

sông Cửu Long nơi giao thông có nhiều khó khăn do nhiều kênh, rạch và sông ngòi. Do 

đặc điểm tự nhiên này, nông dân trồng lúa phải phụ thuộc vào các thương lái vì họ có 

phương tiện vận tải đường thủy lớn để thu gom lúa về các nhà máy xay xát, chế biến. Một 

cách tự nhiên, việc thu mua lúa gạo của thương lái có tính chất độc quyền và người nông 

dân gặp bất lợi trong thương lượng giá cả. Bên cạnh đó, giữa thương lái và nông dân còn 

có quan hệ tín dụng trong đó nông dân phụ thuộc vào nguồn cung cấp vật tư nông nghiệp 

từ thương lái. Do đó, việc nông dân bị ép giá khi mặt bằng giá giảm và không được hưởng 

lợi từ giá lúa tăng là chuyện dễ hiểu. Việc lựa chọn giống lúa cũng phụ thuộc vào việc 

thương lái chấp nhận mua giống lúa nào.  

Đối với một số hộ trồng lúa có thỏa thuận, liên kết với các công ty thương mại, họ 

sẽ bán lúa cho các công ty theo thỏa thuận và giá thị trường tại thời điểm bán. Đối với các 

hộ nông dân có liên kết với doanh nghiệp, việc thu mua lúa gạo được thực hiện thông qua 

hợp đồng nông sản (doanh nghiệp đầu tư vùng lúa chuyên canh – xuất khẩu) với các hình 

thức: (i) hộ sản xuất sử dụng giống, phân bón và tuân thủ qui trình sản xuất của doanh 

nghiệp hoặc (ii) doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, nông dân tự lựa chọn kỹ 

thuật sản xuất. Chính quyền địa phương đóng vai trò phổ biến thông tin, vận động tham 

gia cơ chế hợp tác và trung gian giải quyết các vấn đề phát sinh. Theo hình thức này, doanh 

nghiệp cam kết thu mua lúa với mức giá cao hơn một mức nhất định so với giá thị trường. 

Thời điểm thu hoạch và mức giá thỏa thuận được thống nhất trước giữa hai bên. Sau khi 

thu mua, doanh nghiệp sẽ trừ các khoản tạm ứng trước và thanh toán phần tiền còn lại. Tại 

ĐBSCL, mô hình cánh đồng lớn (CĐL) của Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang là mô hình 

liên kết chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh, cho phép người dân được quyền đưa ra những 

lựa chọn có lợi nhất cho mình. Công ty cho phép người dân được lựa chọn hoặc là bán luôn 

cho công ty, hoặc được ký gửi trong kho của doanh nghiệp để chờ khi nào giá lúa lên có 
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thể bán. Công ty cũng cho phép nông dân bán lúa ra ngoài thị trường nếu như giá thị trường 

cao hơn giá thu mua của công ty. 

Nằm trong chuỗi giá trị lúa gạo của ĐBSCL, thì 93% sản lượng lúa của nông dân, 

được thu gom bởi các nhà thương lái nhỏ lẻ tại từng khu vực sản xuất; trong khi đó, không 

đến 7% là bán trực tiếp cho các công ty lương thực và nông trường sản xuất. Qua đó, sự 

chèn ép về giá mua và rủi ro đầu ra đã gây nhiều trở ngại cho các hộ gia đình trồng lúa. 

Khoảng 85% nông dân đồng ý việc bán lúa cho thương lái sẽ dễ dàng trong kiểm tra chất 

lượng lúa hơn là các công ty lương thực và 76,5% nông dân thì không có phương tiện để 

vận chuyển lúa ra các công ty lương thực, nông trường để bán. Hay nói cách khác, thương 

lái sẽ đến thu gom lúa tại nhà, nên nông dân sẽ đỡ trong các khâu còn lại của quá trình phân 

phối lúa sau thu hoạch. Ước tính 92% nông dân bán lúa gạo cho thương lái sẽ dễ dàng 

trong phương thức thanh toán do không cần hợp đồng hay ký kết; tuy nhiên điều này sẽ 

dẫn đến rủi ro đầu ra cao cho người nông dân khi thương lái sẵn sàng bỏ cọc không thu 

gom lúa do mất giá. 

Bên cạnh thương lái, nông dân ĐBSCL còn bán lúa cho các nhà máy xay xát và trực 

tiếp tại các công ty lương thực; tuy nhiên tỷ lệ này thì rất ít thường dưới 5%. Giải thích 

điều này, là do các công ty lương thực chỉ thu mua trực tiếp theo các hợp đồng cánh đồng 

mẫu lớn và những nông dân gieo trồng trong vùng quy hoạch lương thực. Các nhà máy xay 

xát đặt gần khu vực gieo trồng và có hoạt động thương mại thì thu mua lúa của nông dân 

để xay xát và bán lại cho các công ty lương thực hoặc thương lái. Tuy nhiên số lượng này 

rất ít, vì phần lớn các nhà máy xay xát chỉ gia công xay xát theo hợp đồng của thương lái 

và công ty lương thực. Xem xét mối quan hệ hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi cung 

ứng lúa gạo ĐBSCL, thì nông dân có mối quan hệ mật thiết với bộ phận thương lái hơn là 

các nhà máy xay xát và công ty lương thực. Vì thương lái là nguồn tiêu thụ chính lúa gạo 

của nông dân sau khi thu hoạch. Bên cạnh đó, một số thương lái sẵn sàng thu mua khi lúa 

còn ngoài đồng và tài trợ vốn (tiền cọc) cho nông dân để trang trãi các chi phí liên quan 

khi thời gian thu hoạch và gieo trồng kéo dài. Đặt trong mối quan hệ này, thì thương lái là 

tác nhân chủ yếu tạo ra lợi nhuận cho người nông dân, nhưng đây chỉ là mắt xích trung 

gian, nên sự giao động về giá từ nguồn cung là người nông dân và thị trường tiêu thụ chính 

là lợi nhuận mà thương lái đạt được. Khoảng chênh lệch lợi nhuận khi nông dân bán lúa 

gạo trực tiếp cho công ty lương thực và bán qua thương lái là hơn 50%, được thể hiện qua 

lợi nhuận người nông dân thu được trên mỗi kg lúa sau vụ gieo trồng. Khảo sát giá bán lúa 
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trung bình tại ba tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu năm 2014 là 5.950 đ/kg. Trong khi 

các khoản chi đầu vào bao gồm giống, phân bón và các chi phí khác như chi phí vận chuyển, 

chi phí cho tới tiêu… chiếm gần 90% giá thành sản xuất tại ĐBCSL. Với giá bán trên thì 

lợi nhuận người nông dân đạt được là 595 đ/kg lúa, trong trường hợp bán qua thương lái. 

Khi nông dân bán lúa trực tiếp cho công ty lương thực thì giá bán chênh lệch tăng 51.13%; 

khi đó, lợi nhuận trung bình trên một kg lúa người nông dân có được sẽ tăng hơn 50% 

(khoảng 899 đ/kg lúa). Khoảng tăng chênh lệch này là khá cao và được xem là lợi nhuận 

trong mắt xích đầu tiên mà thương lái hưởng được từ hoạt động thu mua của mình. 

2.2. Các vấn đề trong sản xuất kinh doanh lúa gạo theo mô hình liên kết 

Một số vấn đề khó khăn trong sản xuất, kinh doanh lúa gạo theo mô hình liên kết ở 

nước ta bao gồm: 

Phần lớn các hộ nông dân không tham gia thỏa thuận, liên kết với công ty thương 

mại và bán lúa cho thương lái. Hầu hết các hộ khi thu hoạch đều bán lúa tươi tại ruộng cho 

thương lái với mức giá tham khảo qua các kênh môi giới hoặc đài báo. Thông thường, họ 

phải gặt và bán lúa trong một khung thời gian ngắn do tác động của thời tiết và thiếu kho 

chứa đủ lớn và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật. Điều này càng khiến họ phụ thuộc hơn vào 

thương lái. 

Một số nghiên cứu về cánh đồng lớn – một mô hình của liên kết sản xuất lúa gạo 

cho thấy: tình trạng vi phạm trong hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông hộ vẫn thường 

xuyên xảy ra. Nguyên nhân là do giá lúa thị trường cao hơn hợp đồng và doanh nghiệp 

không đủ năng lực tài chính để thu mua lúa. Do vậy, chính quyền địa phương đóng vai trò 

rất quan trọng trong mối liên kết giữa nông hộ và doanh nghiệp. Cần có biện pháp chế tài 

cụ thể dành cho doanh nghiệp và nông hộ, bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường 

hợp đồng dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó, nông hộ tham gia cánh đồng 

lớn chỉ nhận hỗ trợ về vật tư nông nghiệp ở mức khá thấp gây khó khăn cho nông hộ trong 

việc lựa chọn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chính hãng. Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật đồng loạt cùng một thời điểm gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Do đó, 

doanh nghiệp cần hỗ trợ cung ứng vật tư nông nghiệp, hướng dẫn nông hộ ghi nhật ký nội 

đồng, theo dõi và hỗ trợ kịp thời tránh việc tồn đọng, chậm trễ trong thu mua lúa cuối vụ. 

Ngoài ra, cần khuyến cáo nông hộ lựa chọn các loại nông dược ít gây tác động đến môi 

trường và sử dụng đúng liều lượng theo hướng dẫn của chuyên gia tư vấn. Thêm vào đó, 

việc bơm nước tập trung còn hạn chế do bề mặt các thửa ruộng có độ cao không bằng nhau 
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gây khó khăn trong việc cung cấp lượng nước phù hợp cho từng thửa ruộng. Để giải quyết 

vấn đề này, hiện tại cần tìm ra tiến trình bơm nước phù hợp với đặc tính độ cao của từng 

thửa ruộng và trong tương lai nên sử dụng biện pháp kỹ thuật san lấp bề mặt các thửa ruộng 

bằng phẳng với nhau nhằm phát triển mô hình cánh đồng lớn hiệu quả tối ưu. 

Các hình thức hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo chưa phù hợp: các hình 

thức ký kết hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo thì chỉ có hình thức ứng trước vốn, 

vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại nông sản phẩm của nông dân thì thực hiện tốt. 

Tuy nhiên, sự thành công hay thất bại trong việc ký kết hợp đồng dưới hình thức này phần 

lớn do các doanh nghiệp quyết định. Nhìn chung doanh nghiệp là người quyết định toàn 

bộ từ việc cung cấp đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật và mua lại sản phẩm. Bản chất của hình 

thức này chính là sản xuất theo hợp đồng. Doanh nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ lúa theo giá 

cố định. Hình thức này đang thực hiện tốt do giá cả ký thường cao hơn giá thị trường từ 15 

- 20% do đó nông dân luôn có lợi và không phá vỡ hợp đồng. Nông dân được công ty ứng 

trước giống sản xuất, hướng dẫn phương pháp canh tác từ khâu làm đất, cấy, thu hoạch và 

suốt bằng máy chuyên dùng. Cán bộ kỹ thuật công ty để giám sát liên tục nông dân làm 

đúng qui trình. Nông dân chịu trách nhiệm phơi, sấy đến khô khi ẩm độ đạt 15% là nhập 

kho công ty. Hình thức này nông dân dễ thực hiện vì sau khi ký hợp đồng là họ biết thu 

nhập của mình. Đây là hình thức phản ánh đúng nhất hình thức tập trung của lý thuyết về 

sản xuất theo hợp đồng. Ở đây người bán chỉ chịu trách nhiệm rủi ro trong sản xuất, còn 

người mua chịu trách nhiệm rủi ro do thị trường. Do vậy, hợp đồng này chỉ thành công khi 

các doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân trong mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. 

Hai hình thức ký kết hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ chỉ cung cấp đầu vào hoặc chỉ 

tiêu thụ đầu ra phản ánh mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp chưa chặt chẽ. Do 

vậy, các doanh nghiệp chỉ có ràng buộc “một chiều” theo hình thức này thì việc liên kết 

sản xuất - tiêu thụ lúa tiếp tục thất bại.  

Năng lực sản xuất - kinh doanh của nông dân và doanh nghiệp còn yếu kém: chí có 

các công ty lớn nhờ có thị trường xuất khẩu ổn định và sản phẩm có sự khác biệt nên tạo 

được sự gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp và nông dân. Kinh nghiệm các nước trên thế 

giới trong liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo vai trò hạt nhân vẫn là doanh nghiệp chế biến, 

tiêu thụ. Điều này có nghĩa doanh nghiệp đã giải quyết được 3 vấn đề cơ bản mà bản thân 

người nông dân không giải quyết được, đó là “thị trường - vốn - công nghệ”. Một trong 

những nguyên nhân mà hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ thất bại chính là do năng lực 
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sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp còn hạn chế. Các doanh nghiệp không thể thu 

mua lúa nếu biết bán sẽ lỗ.  

Các tổ chức đại diện của nông dân (HTX và tổ hợp tác) chưa làm tốt vai trò của 

mình trong việc hợp tác sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Phần lớn nông dân tham gia sản xuất 

theo hợp đồng ở Việt Nam đều có quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Điều này đã cản trở 

sự phát triển của hình thức hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo. Để giải quyết bài 

toán quy mô, Việt Nam đã triển khai hình thức khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp 

tác để liên kết nông dân lại với nhau. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, kế cả do yếu tố lịch sử 

để lại nên các HTX và tổ hợp tác chưa phát huy vai trò của mình. Bản thân các doanh 

nghiệp không muốn ký hợp đồng với các trang trại manh mún, nhỏ lẻ vì sẽ dẫn đến tăng 

chi phí giao dịch. 

Nhà nước chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc hỗ trợ, tạo môi trường thuận 

lợi để hợp tác - liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo phát triển. Quyết định 80/2002/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa 

thông qua hợp đồng được ban hành từ năm 2002, sau một thời gian thực hiện đã xuất hiện 

nhiều bất cập nảy sinh do chính sách này chưa đáp ứng với thực tiễn dẫn tới việc liên kết 

tiêu thụ theo hợp đồng của nhiều nông sản hàng hóa không phát triển thậm chí còn giảm 

đi. Song mãi đến năm 2013 Quyết định 62/2013/QĐ-TTg về Chính sách khuyến khích phát 

triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn mới được 

ban hành thay thế Quyết định 80/2002/QĐ-TTg. Việc kiểm tra, giám sát trong quá trình từ 

sản xuất đến thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, các tranh chấp phát sinh trong quá 

trình thực hiện hợp đồng liên kết chưa được giải quyết tốt. Chính sách về đầu tư cơ sở hạ 

tầng, đất đai, thuế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, thông tin thị trường 

phục vụ cho liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản chưa được quan tâm đúng mức. 

Nhìn chung, mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo thông qua hợp đồng chưa được 

các doanh nghiệp thực hiện một cách rộng rãi trong hoạt hoạt động sản xuất và kinh doanh 

của họ; mô hình này cũng khá mới và đa số nông dân vẫn chưa quen với sản xuất có sự 

ràng buộc qua hợp đồng, trong khi đó họ đã quen với việc sản xuất và mua bán tự do với 

thương lái trong một thời gian dài. Nông hộ có tham gia vào các tổ chức nông dân dễ được 

doanh nghiệp lựa chọn vào sản xuất theo hợp đồng và những nông hộ có quy mô sản xuất 

lớn, có vị trí sản xuất thuận lợi thường được doanh nghiệp lựa chọn hơn so với những nông 

hộ khác. Các yếu tố về trình độ, kinh nghiệm và số lượng lao động của nông hộ không có 
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mối liên hệ đến việc tham gia vào hợp đồng của họ. Việc tổ chức thực hiện hợp đồng cho 

thấy còn tốn khá nhiều chi phí giao dịch của doanh nghiệp, như việc tổ chức ký kết hợp 

đồng trực tiếp với nhiều nông dân, việc thương lượng và ký lại hợp đồng mới với nông dân 

khi kết thúc hợp đồng sau mỗi vụ lúa. Khâu tổ chức thực hiện thu mua lúa của doanh nghiệp 

vẫn còn có một số bất lợi đối với người dân so với thương lái như nông dân phải vận chuyển 

lúa đến các kho thu mua của doanh nghiệp, doanh nghiệp thường không thu mua kịp lúa 

cho nông dân và không thanh toán tiền ngay cho họ khi đã kết thúc giao dịch. 
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III. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH LÚA GẠO THEO MÔ HÌNH 

LIÊN KẾT TẠI ĐỒNG THÁP 

3.1. Sản xuất 

3.1.1. Thực trạng sản xuất lúa gạo tỉnh Đồng Tháp 

Thực trạng chung của tỉnh Đồng Tháp: 

Bên cạnh thủy sản (cá tra), lúa gạo là ngành hàng chiến lược và là nông sản xuất 

khẩu chủ lực của tỉnh Đồng Tháp. Đồng Tháp là tỉnh đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL về diện 

tích và sản lượng lúa sau Kiên Giang và An Giang. Từ năm 2011 đến nay, diện tích lúa 

canh tác trung bình hàng năm của tỉnh trên 540.000 ha, sản lượng đạt trên 3 triệu tấn/ năm1. 

Vùng sản xuất lúa chính của tỉnh tập trung ở các huyện thị phía bắc sông Tiền bao gồm 

Cao Lãnh, Tháp Mười, Tam Nông, Thanh Bình, Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự. 

Trong 5 năm trở lại đây, để khắc phục tình trạng diện tích canh tác lúa mở rộng 

nhưng năng suất không cao, lợi nhuận thấp, tỉnh Đồng Tháp đã tích cực thực hiện chương 

trình Tái cơ cấu nông nghiệp trong lĩnh vực sản xuất lúa gạo. Tỉnh đã triển khai các giải 

pháp kỹ thuật để giảm giá thành sản xuất, tăng cường cơ giới hóa góp phần giảm chi phí, 

tăng lợi nhuận so với quy trình truyền thống. Tình hình liên kết tiêu thụ tiến triển tốt với 

sản lượng được các công ty tiêu thụ tăng dần qua các năm. Ngoài ra, tỉnh cũng thực hiện 

sản xuất thí điểm 800ha lúa theo hướng hữu cơ, mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất 

lúa hữu cơ, và thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao như ứng dụng 

công nghệ thông tin trong sản xuất lúa, sản xuất lúa hữu cơ gắn với an toàn vệ sinh thực 

phẩm, canh tác lúa thông minh thích ứng với BĐKH, giảm lượng giống gieo sạ, giảm giá 

thành sản xuất, san phẳng đồng ruộng bằng tia Lazer, ứng dụng máy cấy lúa. Tỉnh cũng tổ 

chức được 417 lớp tập huấn theo quy trình kỹ thuật 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm và xây 

dựng 27 mô hình trình diễn canh tác lúa theo các quy trình này trong khuôn khổ dự án 

Chuyển đổi nông nghiệp bền vững trên ngành lúa gạo (VnSAT)2   

Thực trạng sản xuất lúa gạo tại các huyện khảo sát: 

Quy mô canh tác:  

 
1 UBND Đồng Tháp, 2017 
2 Sở NN&PTNT Đồng Tháp, 2018 
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Diện tích đất trồng lúa chiếm khoảng 92% tổng diện tích đất nông nghiệp của các 

hộ được khảo sát, cụ thể: 2,2ha/2,4ha. Diện tích trồng lúa tại Thanh Bình chiếm khoảng 

96% tổng diện tích đất nông nghiệp của các hộ được khảo sát tại huyện, diện tích trồng lúa 

tại Cao Lãnh chiếm khoảng 81%. 

Diện tích canh tác lúa trung bình của các hộ trong địa bàn khảo sát ở mức 2,2ha. Số 

hộ có diện tích canh tác dưới 2ha chiếm đến 56%, trong khi đó số hộ có diện tích canh tác 

lớn hơn 5ha chiếm khoảng 10%. Các hộ có diện tích canh tác lớn thường cũng không liền 

thửa mà bị chia cắt manh mún. Trong các huyện khảo sát, huyện Thanh Bình có diện tích 

canh tác trung bình lớn nhất, khoảng 2,9ha/hộ, với 50% số hộ khảo sát có diện tích dưới 

2ha; huyện Cao Lãnh có diện tích canh tác thấp hơn với 1,8ha/hộ, và 6% số hộ khảo sát có 

diện tích dưới 2ha. 

Hình 1: Quy mô diện tích của hộ trồng lúa tại địa bàn khảo sát (%) 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Mùa vụ canh tác: 

Các huyện trên địa bàn khảo sát đều là các huyện có mức độ thâm canh cao, tất cả 

các hộ canh tác từ 2 đến 3 vụ trong năm. Kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy có 53% số 

hộ canh tác 2 vụ trong năm, và 42% số hộ canh tác 3 vụ trong năm. Tỷ lệ canh tác 3 vụ/ 

năm trong năm 2019 đã giảm đáng kể, so với năm 2016 là 90%, do điều kiện thời tiết không 

thuận lợi, và tình hình dịch bệnh phức tạp. Ngoài ra, do hiệu quả canh tác vụ 3 (vụ Thu 

Đông) trong những năm gần đây không cao nên các địa phương cũng khuyến cáo người 

dân chỉ tập trung canh tác tốt 2 vụ, dành thời gian cho đất nghỉ ngơi và cải tạo đất.  

Giống lúa canh tác:  
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Tại các huyện khảo sát, các giống lúa được canh tác bao gồm các loại giống lúa 

thơm như Jasmine 85, Đài Thơm 8, Nàng Hoa và một số giống khác như giống OM5451, 

OM6976, Lộc Trời, OM7347… 

Diện tích canh tác lúa thơm, lúa chất lượng cao chiếm ưu thế. Trong tổng  diện tích 

canh tác khảo sát của các huyện, lúa thơm các loại chiếm 42%. Các giống lúa thơm được 

trồng nhiều nhất trong 1 năm trở lại đây khác nhau theo từng huyện, giống Đài Thơm và 

Nàng Hoa được trồng nhiều nhất ở Cao Lãnh (28% và 56% số hộ khảo sát của huyện) và 

OM6976 ở Thanh Bình (24% số hộ).  

Bảng 1: Hiện trạng canh tác lúa trung bình mỗi vụ  

Địa bàn 
Diện tích 

lúa (ha) 

Sản lượng 

(tấn) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Giá bán 

(nghìn 

đồng/kg) 

Thu nhập 

từ lúa (triệu 

đồng/ha) 

Cao Lãnh 1,7 10,2 6,1 5,5 56,7 

Thanh Bình 2,4 14,8 6,2 4,9 72,2 

Tổng 2,2 13,2 6,2 5,1 66,8 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

3.1.2. Tình hình tham gia liên kết trong sản xuất lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp 

Thời gian liên kết trung bình của các hộ là 3,3 năm, trong đó, các hộ liên kết tại Cao 

Lãnh đạt thời gian liên kết trung bình là 4,1 năm, các hộ tại Thanh Bình là 2,4 năm. Có 3 

nhóm phân theo thời gian liên kết là dưới 2 năm, 2 năm và trên 2 năm. Trong đó, 37% tổng 

số hộ liên kết đã liên kết được 2 năm. Tại Thanh Bình, tỷ lệ này cao hơn với 71% tổng hộ 

hộ liên kết tại huyện đã liên kết được 2 năm, các hộ liên kết dưới 2 năm là 7%, và trên 2 

năm là 21%. Tại Cao Lãnh, số hộ liên kết 1 năm hoặc 2 năm đều giữ tỷ lệ 6%, trong khi số 

hộ liên kết trên 2 năm đạt 88%, trong đó, 50% là liên kết được 5 năm, 31% liên kết được 4 

năm và 6% liên kết được 3 năm. 

Diện tích lúa trung bình của các hộ tham gia liên kết là 2,3ha/hộ, trong đó, diện tích 

các hộ liên kết tại Thanh Bình là 3,0ha/hộ còn Cao Lãnh là 1,8ha/hộ. 

Các hộ nông dân khảo sát đều là các hộ tham gia dự án VnSAT, đều đã được tập 

huấn kỹ thuật canh tác bền vững theo các quy trình 1 Phải 5 Giảm, 3 Giảm 3 Tăng, do đó, 

phần lớn các hộ đều áp dụng các quy trình đã được tập huấn. Số liệu khảo sát cho thấy có 

100% số hộ khảo sát trong liên kết áp dụng các quy trình canh tác bền vững và an toàn, 
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trong đó có 78% số hộ biết rõ quy trình an toàn mình đang theo, trong khi 22% hộ không 

nắm được cụ thể mình đang áp dụng tiêu chuẩn gì, chỉ biết đây là hướng dẫn hướng đến 

tiêu chuẩn an toàn. Có nhiều hộ áp dụng nhiều loại tiêu chuẩn cùng một thời điểm trên các 

mảnh ruộng khác nhau. Trong các loại tiêu chuẩn, 53% số hộ cho biết họ đang theo tiêu 

chuẩn 1 Phải 5 Giảm, 33% đang theo tiêu chuẩn 3 Giảm 3 Tăng. Tại Thanh Bình, 64% số 

hộ cho biết họ đang theo tiêu chuẩn 1 Phải 5 Giảm, 36% đang theo tiêu chuẩn 3 Giảm 3 

Tăng. Tại Cao Lãnh, 44% số hộ cho biết họ đang theo tiêu chuẩn 1 Phải 5 Giảm, 31% đang 

theo tiêu chuẩn 3 Giảm 3 Tăng. 

3.1.3. Những lợi ích và khó khăn khi tham gia mô hình liên kết trong sản xuất lúa gạo 

tại tỉnh Đồng Tháp 

a. Lợi ích khi tham gia mô hình liên kết trong sản xuất lúa gạo 

Ước tính có khoảng 46% người dân trồng lúa trong mô hình liên kết nhận thấy mình 

có được lợi ích khi tham gia mô hình này, trong khi 54% người dân không đồng ý với ý 

kiến trên. Trong 10 loại lợi ích chính gồm giá, giống, phân/thuốc, bơm tưới, xay xát và sơ 

chế, kỹ thuật, vay vốn, máy móc và thiết bị, thông tin thị trường, gom hàng và vận chuyển, 

người dân nhận được nhiều lợi ích nhất liên quan đến giống (cụ thể, 90% người dân đồng 

ý với ý kiến này), tiếp đến là gom hàng và vận chuyển (chiếm 75%), kỹ thuật (74%), giá 

(55%), phân thuốc (37%), bơm tưới (36%), xay xát, sơ chế và bảo quản (27%), thông tin 

thị trường (25%), máy móc và thiết bị (5%) và vay vốn (4%). 

Bảng 2: Đánh giá của nông dân trồng lúa về lợi ích khi tham gia mô hình liên kết 

TT Các lợi ích Có lợi ích Không có lợi ích 

1 Giá 55% 45% 

2 Giống 90% 10% 

3 Phân/thuốc 37% 63% 

4 Bơm tưới 36% 64% 

5 Xay xát, sơ chế và bảo quản 27% 73% 

6 Kỹ thuật 74% 26% 

7 Vay vốn 4% 96% 

8 Máy móc, thiết bị 5% 95% 

9 Thông tin thị trường 25% 75% 
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TT Các lợi ích Có lợi ích Không có lợi ích 

10 Gom hàng, vận chuyển 75% 25% 

 Tổng hợp 46% 54% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Nguyên nhân chính của việc hầu hết người dân (90%) nhận thấy mình có lợi ích về 

giống là do khi tham gia vào mô hình liên kết với công ty, thông thường ngay từ đầu vụ 

công ty đã là việc với nông dân (thông quan HTX) để yêu cầu rõ loại lúa mà công ty sẽ thu 

mua trong vụ. Các loại lúa chủ yếu là giống lúa thơm. Đối với các công ty không có yêu 

cầu cụ thể về nguồn mua giống, người dân được phép mua giống ở bên ngoài để gieo trồng, 

chỉ cần đảm bảo đúng loại theo yêu cầu; trong khi đó, có một số công ty yêu cầu người dân 

trồng loại giống cung ứng bởi công ty. Tuy nhiên, theo nhận định của các hộ dân, các loại 

giống được cung ứng bởi công ty có nguồn gốc đảm bảo, chất lượng tốt, do đó sản phẩm 

thu hoạch được đều có chất lượng cao, sản lượng tốt so với các loại giống tương tự họ thu 

mua bên ngoài và trồng trước khi liên kết với công ty. Trên thực tế, ngoài giống, công ty 

cũng có cho người dân lợi ích về mặt phân thuốc là vay trả chậm, khấu trừ vào cuối vụ, tuy 

nhiên người dân không cho rằng đây là lợi ích đáng kể đối với họ, cụ thể chỉ có 37% người 

dân nhận định mô hình liên kết mang lại lợi ích về phân thuốc. Nguyên nhân chính là do 

các loại phân thuốc của công ty do có chất lượng cao, nguồn gốc đảm bảo, nên thường sẽ 

có mức giá cao hơn 5-10% so với các sản phẩm được cung ứng ở hệ thống vật tư bên ngoài. 

Trong khi đó, người dân nhận định về mặt chất lượng, phân thuốc cung ứng bởi công ty và 

bên ngoài cũng tương đương công dụng, do đó, người dân không muốn sử dụng các loại 

phân thuốc này vì muốn tích kiệm chi phí. 

Về mặt kỹ thuật, 75% người dân nhận định là nhận được lợi ích khi tham gia mô 

hình liên kết. Trên thực tế, khi tham gia mô hình liên kết, người nông dân được hỗ trợ 

tương đối nhiều từ phía công ty. Do công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật xuống làm việc với người 

dân, hướng dẫn canh tác bền vững trong từng khâu sản xuất trong vụ, ví dụ gieo sạ, bón 

phân, phun thuốc… Trung bình mỗi vụ công ty sẽ cử cán bộ xuống làm việc với người dân 

khoảng 3-5 lần.  

Gom hàng và vận chuyển là một trong các lợi ích được hỗ trợ bởi công ty, nguyên 

nhân chính là do các công ty cũng có hỗ trợ các chi phí đưa hàng đến điểm cân của nông 

dân. Ngoài ra, công ty cũng có hỗ trợ chi phí cân lúa của HTX. Công ty có hai hình thức 
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vận chuyển chính là thuê ghe/thuyền hoặc xe tải tới điểm cân của HTX để chở lúa về công 

ty hoặc giao nhiệm vụ này cho HTX và trả phí cho HTX.  

Về giá, chỉ 55% nông dân cho biết họ nhận được lợi ích về giá khi tham gia mô hình 

liên kết, nguyên nhân chính là do các công ty có hai hình thức chốt giá như sau: một là chốt 

giá theo thị trường và đảm bảo mức thu mua cao hơn từ 50-400 đồng/kg, hai là chốt một 

mức giá cố định từ đầu vụ, ví dụ 5.000 đồng/kg, nếu khi người dân bán cho công ty, mức 

giá thị trường thấp hơn 5.000 đồng/kg thì nông dân sẽ được thu mua với mức giá chốt trước 

đó là 5.000 đồng/kg, nhưng nếu mức giá thị trường cao hơn thì người dân sẽ được thu mua 

ở mức giá thị trường. Đối với các hộ liên kết mà công ty áp dụng cách làm thứ nhất, mọi 

người dân đều nhận định mình được lợi ích về giá khi tham gia mô hình liên kết. Tuy nhiên 

đối với các hộ liên kết mà công ty áp dụng cách làm thứ hai thì hầu như người dân không 

cảm thấy mình nhận được lợi ích giá, đặc biệt là khi giá cao hơn mức 5.000 đồng/kg đã 

chốt trong hợp đồng. Trong trường hợp này, người dân sẽ cảm thấy bán cho công ty hay 

bán cho thương lái cũng hoàn toàn tương tự nhau, do có chung một mức giá theo thị trường. 

Về các hỗ trợ như bơm tưới, xay xát sơ chế và bảo quản, thông tin thị trường, tỷ lệ 

người dân nhận định mình nhận được các lợi ích này lần lượt là 36%, 27% và 25%. Trên 

thực tế, việc bơm tưới được thực hiện bởi HTX nên sự hỗ trợ trên chủ yếu là do HTX quyết 

định và thông thường xã viên sẽ được hỗ trợ bơm tưới với mức giá thấp hơn 5-10% so với 

các hộ ngoài HTX. Trong mô hình liên kết với doanh nghiệp, bên cạnh các xã viên còn có 

các hộ không thuộc HTX, tuy nhiên khi tham gia mô hình liên kết này họ cũng có nhận 

được một số ưu đãi liên quan đến bơm tưới tương tự các xã viên. Về việc xay xát sơ chế 

và bảo quản, thực tế người dân không thực hiện công đoạn này do họ luôn có truyền thống 

bán lúa tươi thay vì để lại xay xát sơ chế và bảo quản. Khi bán lúa cho công ty cũng hầu 

hết bán lúa tươi, do đó họ không thấy lợi ích rõ ràng của việc xay xát sơ chế và bảo quản 

này. Những hộ trả lời có lợi ích trên chủ yếu là các hộ nhận thức được các công đoạn sau 

sẽ được thực hiện bởi công ty và các hộ sẽ không phải tham gia vào công việc đó. Về thông 

tin thị trường, khoảng 25% nông dân cho rằng mình có lợi ích này khi tham gia mô hình 

liên kết. Thông tin lợi ích này chủ yếu là do công ty cung cấp, đặc biệt là vào thời điểm 

chốt giá, tuy nhiên, người dân luôn có kênh thông tin theo dõi riêng như qua HTX, thương 

lái, các phương tiện truyền thông… nên việc thông tin giá nhận được từ công ty không 

đóng vai trò quan trọng đối với họ.  
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Chỉ có 5% nông dân nhận được lợi ích về máy móc thiết bị, trong khi 4% nhận được 

lợi ích về vay vốn. Các nông dân được nhận lợi ích về máy móc thiết bị là do tại một số 

mô hình, công ty có lắp đặt thiết bị camera theo dõi đồng ruộng. Tuy nhiên các hỗ trợ về 

máy móc thiết bị khác như máy cày bừa, máy gặt lúa… là hoàn toàn không có. Khi tham 

gia mô hình liên kết người dân sẽ nhận được lợi ích về vay vật tư và trả vào cuối vụ, trường 

hợp trả lời có nhận được vay vốn ở đây là ám chỉ lợi ích về vay vật tư này (một hình thức 

vay vốn) hơn là được vay tiền để hỗ trợ các mặt sản xuất khác. 

b. Khó khăn khi tham gia mô hình liên kết trong sản xuất lúa gạo 

Ước tính có khoảng 40% người dân trồng lúa trong mô hình liên kết nhận thấy mình 

có khó khăn khi tham gia mô hình này, trong khi 60% người dân không đồng ý với ý kiến 

trên. Trong 5 loại khó khăn chính gồm áp dụng tiêu chuẩn, công ty không mua đủ số lượng, 

công ty không hỗ trợ chi phí vật tư, không có giá thu mua chênh lệch, mua được bán ở thời 

điểm tự chọn, người dân nhận thấy có khó khăn nhiều nhất ở không có hỗ trợ chi phí vật 

tư (43%), không có giá thu mua chênh lệch (43%). Trong khi khó khăn áp dụng tiêu chuẩn 

và khó khăn không được bán theo thời điểm tự chọn chỉ chiếm 5%, và đặc biệt người dân 

không gặp khó khăn trong việc công ty không mua đủ số lượng. 

Bảng 3: Đánh giá của nông dân trồng lúa về khó khăn khi tham gia mô hình liên kết 

TT Các khó khăn Có khó khăn 
Không có khó 

khăn 

1 Khó khăn áp dụng tiêu chuẩn 5% 95% 

2 Công ty không mua đủ số lượng 0% 100% 

3 Không hỗ trợ chi phí vật tư 43% 57% 

4 Không có giá thu mua chênh lệch 43% 57% 

5 Không được bán theo thời điểm tự chọn 5% 95% 

 Tổng hợp 40% 60% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Như vậy việc người dân cho biết không hề gặp khó khăn trong việc công ty không 

mua đủ số lượng cho thấy các công ty liên kết với người dân khá nghiêm túc. Trên thực tế, 

công ty vẫn cho phép người dân bán ra ngoài nếu không đồng ý bán cho công ty vào thời 

điểm chốt giá, công ty cũng không có chế tài phạt đối với người dân trong trường hợp này. 
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Về việc áp dụng các tiêu chuẩn công ty đề ra người dân cũng cảm thấy không có khó khăn, 

nguyên nhân chính là do các hộ trong mô hình liên kết đều đã được tập huấn khá lâu trong 

dự án Vnsat, do đó họ đã quen thuộc với các kiến thức gieo trồng bền vững. Về việc không 

được bán theo thời điểm tự chọn, người dân cũng không cảm thấy có khó khăn. Nguyên 

nhân chính là do thời điểm gặt lúa sẽ được công ty lựa chọn để đảm bảo lúa đạt được chất 

lượng tốt nhất, đây cũng là một cách đảm bảo được lợi nhuận của nông dân, do đó nông 

dân hoàn toàn ủng hộ.  

Tuy nhiên, 43% người dân cảm thấy khó khăn về việc công ty không hỗ trợ chi phí 

vật tư, do chi phí vật tư tương đối nhiều (nếu mua từ công ty, chi phí có thể sẽ tăng do giá 

cao), nhưng người dân không nhận được hỗ trợ cụ thể. Về giá, 43% người dân cảm thấy 

khó khăn vì không có giá chênh lệch. Như đã thảo luận trong phần lợi ích, các công ty áp 

dụng mức giá cố định từ đầu vụ thường khiến cho người dân cảm thấy mình không nhận 

được lợi ích về giá, mặc dù công ty sẽ thu mua theo giá thị trường nếu giá thị trường cao 

hơn mức giá cố định này, do họ không cảm thấy có sự khác biệt giữa việc bán cho công ty 

và bán cho thương lái.  

Bên cạnh một số khó khăn trên, một số người dân còn cho biết họ gặp khó khăn liên 

quan đến việc trả chậm của công ty (chiếm 33% số các khó khăn được gợi mở thêm của 

nông dân), việc chưa minh bạch trong quá trình kiểm tra và thông báo về số cân, chất lượng 

của công ty (33%), việc giá thuốc BVTV ở mức cao hơn thị trường (11%), uy tín của công 

ty (11%) và việc chưa nhận rõ lợi ích về liên kết của các hộ hàng xóm (11%). 

3.1.4. Chi phí và hiệu quả sản xuất khi tham gia mô hình liên kết  

Tổng chi phí sản xuất lúa gạo trong mô hình liên kết là 11,8 triệu đồng/ha. Các loại 

chi phí chính trong sản xuất lúa gạo gồm: giống, phân bón, thuốc BVTV, công lao động 

(gồm làm đất, gieo sạ, rải phân, phun thuốc, gặt), các chi phí khác (gồm vận chuyển, vay 

để sản xuất, thuê đất, máy móc…). Trong đó, chi phí về công lao động có tỷ lệ cao nhất, 

đạt 4,4 triệu đồng/ha, chiếm 38% tổng chi phí sản xuất; tiếp đến là chi phí phân bón với 

3,7 triệu đồng/ha, chiếm 31%; chi phí giống với 1,6 triệu đồng/ha, chiếm 14%; chi phí khác 

với 1,2 triệu đồng/ha, chiếm 10%; và chi phí thuốc BVTV với 0,9 triệu/ha, chiếm 7%. 

Trong chi phí lao động, chi phí gặt và làm đất chiếm tỷ lệ cao nhất. Trong chi phí 

khác, chi phí thuê đất chiếm tỷ lệ cao nhất. Cụ thể như bảng dưới đây: 
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Bảng 4: Chi phí sản xuất lúa trung bình trên ha trong 1 vụ của các hộ trong mô 

hình liên kết tại Đồng Tháp 

Phân loại 

Chi phí (triệu đồng/ha) Tỷ trọng chi phí 

Chi phí thành 

phần 
Chi phí gộp 

Chi phí thành 

phần 
Chi phí gộp 

Giống 1,6 1,6 14% 14% 

Phân bón 3,7 3,7 31% 31% 

Thuốc BVTV 0,9 0,9 7% 7% 

Công lao động  4,4  38% 

- Làm đất 1,4  12%  

- Gieo sạ 0,4  3%  

- Rải phân 0,4  3%  

- Phun thuốc 0,6  5%  

- Gặt 1,6  14%  

Khác  1,2  10% 

- Vận chuyển 0,1  1%  

- Vay để sản xuất 0,1  1%  

- Thuê đất 1,0  8%  

- Máy móc… 0,1  1%  

Tổng chi phí 11,8 11,8 100% 100% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

So với các hộ không liên kết, tổng chi phí sản xuất của các hộ liên kết giảm 4,8 

triệu/ha, tương đương 29%. Trong đó, chi phí giống của các hộ liên kết giảm 0,3 triệu 

đồng/ha, tương đương 16%; chi phí phân bón giảm 2,0 triệu đồng/ha, tương đương 35%; 

chi phí thuốc BVTV giảm 1,8 triệu đồng/ha, tương đương 67%; chi phí công lao động giảm 

1,4 triệu đồng/ha, tương đương 24% (nguyên nhân chính là do chi phí phun thuốc và gặt 

giảm lần lượt là 1,3 triệu đồng/ha, tương đương 66% và 0,2 triệu đồng/ha, tương đương 

13%). Tuy nhiên, các chi phí khác lại tăng 0,7 triệu đồng/ha, tương đương 167%, nguyên 

nhân chính là do chi phí vận chuyển tăng 0,03 triệu đồng/ha, tương đương 63%, chi phí 

thuê đất tăng 0,7 triệu đồng/ha, tương đương 223% và phát sinh thêm chi phí vay để sản 

xuất là 0,1 triệu đồng/ha. 
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Bảng 5: So sánh chi phí sản xuất của hộ liên kết và hộ không liên kêts 

Phân loại 

So sánh (triệu đồng/ha) So sánh (% hơn kém) 

Chi phí thành 

phần 
Chi phí gộp 

Chi phí thành 

phần 
Chi phí gộp 

Giống -0,3 -0,3 -16% -16% 

Phân bón -2,0 -2,0 -35% -35% 

Thuốc BVTV -1,8 -1,8 -67% -67% 

Công lao động  -1,4  -24% 

- Làm đất 0,03  2%  

- Gieo sạ 0,03  8%  

- Rải phân 0,01  3%  

- Phun thuốc -1,3  -66%  

- Gặt -0,2  -13%  

Khác  0,7  167% 

- Vận chuyển 0,03  63%  

- Vay để sản xuất 0,1  
(hộ không liên 

kết không có 

chi phí này) 

 

- Thuê đất 0,7  223%  

- Máy móc… -0,03  -35%  

Tổng chi phí -4,8 -4,8 -29% -29% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Áp dụng các quy trình canh tác bền vững được hướng dẫn bởi cán bộ kỹ thuật, cho 

thấy hiệu quả rõ ràng trong việc giảm lượng vật tư đầu vào so với tập quán canh tác thông 

thường trước đây. Lượng giống canh tác trung bình trên ha khi tham gia mô hình liên kết 

chỉ còn khoảng 132,4 kg/ha, giảm 27% so với các hộ không liên kết. Lượng giống canh tác 

giảm kéo theo lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cũng giảm. Mật độ cây giảm nên 

tỷ lệ hấp thu dưỡng chất cao hơn, hiệu quả sử dụng phân bón cao hơn. Lương phân đạm 

giảm 71%, phân lân giảm 84%, phân kali giảm 44%, phân DAP giảm 49%. Tuy nhiên, 

lượng phân NPK tăng nhẹ 8%, nguyên nhân chính là do người dân có xu hướng mua các 

loại phân trộn sẵn thay vì mua riêng các loại như trên và trộn sau đó, tuy nhiên mức tăng 
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nhẹ 8% trên không cao so với mức giảm mạnh của các loại phân trên, cho thấy xu hướng 

giảm dùng phân bón vẫn rất rõ rệt. Cây lúa hấp thu dưỡng chất tốt nên sức chống chịu sâu 

bệnh cũng tăng, do đó ruộng lúa canh tác theo tư vấn kỹ thuật của công ty ít bị ảnh hưởng 

bởi sâu bệnh và số lần phun xịt thuốc bảo vệ thực vật ít hơn so với lúa canh tác theo tập 

quán thông thường. Số liệu khảo sát cho thấy số lần phun thuốc bảo vệ thực vật trung bình 

chỉ còn 3,7 lần/vụ, giảm 56% so với các hộ ngoài liên kết. 

Bảng 6: So sánh việc sử dụng vật tư giữa hộ liên kết và hộ không liên kết 

Loại vật tư 

Lượng sử dụng (kg/ha) 
So sánh 

(kg/ha) 

So sánh 

(%) Hộ liên kết 
Hộ không liên 

kết 

Lượng giống 132.4 180.6 -48.2 -27% 

Lượng đạm 67.4 232.7 -165.4 -71% 

Lượng lân 14.8 90.7 -75.9 -84% 

Lượng kali 44.8 80.0 -35.3 -44% 

Lượng DAP 65.6 128.3 -62.7 -49% 

Lượng NPK 108.2 100.2 8.0 8% 

Số lần phun thuốc 

(lần) 
3.7 8.5 -4.8 -56% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

3.2. Kinh doanh tiêu thụ lúa gạo sản xuất theo mô hình liên kết 

3.2.1. Thực trạng kinh doanh và tiêu thụ lúa gạo sản xuất theo mô hình liên kết của 

nông dân/HTX/doanh nghiệp 

Hai kênh tiêu thụ lúa gạo chính của nông dân trong khu vực khảo sát là thương lái 

và HTX (đại diện thu mua của doanh nghiệp), trong đó, HTX là kênh thu mua lúa chính 

đối với các hộ trong liên kết do HTX, doanh nghiệp và nông dân đã có hợp đồng đối với 

nhau. Tuy nhiên trong trường hợp nông dân không đồng ý với mức giá của doanh nghiệp 

vào thời điểm chốt giá trước khoảng 10-15 ngày trước khi gặt, người dân cũng có thể tự do 

bán cho các thương lái bên ngoài. Trong số các hộ liên kết, khoảng 98% các hộ bán cho 

HTX trong khi chỉ có 2% bán cho thương lái. Trường hợp bán cho thương lái này, người 

dân cũng không bán hết hoàn toàn sản lượng là mà chỉ bán khoảng 50% sản lượng cho 

thương lái, còn 50% vẫn bán cho HTX. 
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Phần lớn các hộ bán cho thương lái không thông qua hợp đồng mà chỉ qua thỏa 

thuận miệng. Hình thức thỏa thuận tương đối đơn giản, thương lái xem lúa trước khi gặt 

khoảng nửa tháng và thỏa thuận giá cả, đặt cọc bằng tiền mặt trước vài ngày, hầu hết không 

ký hợp đồng hay thỏa thuận. Đối với hình thức bán lúa cho HTX (đại diện thu mua của 

doanh nghiệp), hầu hết các hộ đều có hợp đồng ký với HTX và HTX sẽ đại diện ký với 

doanh nghiệp.  

Về giá bán, như đã đề cập ở trên, 55% người dân cho biết họ có mức giá cao hơn 

khi tham gia mô hình liên kết, mức giá này dao động trong khoảng 50-400 đồng/kg. Trong 

các hộ nhận được mức giá cao hơn, 44% các hộ được nhận mức giá cao hơn khoảng 50 

đồng/kg, 44% hộ nhận được mức giá cao hơn trong khoảng 100-200 đồng/kg, 6% hộ nhận 

được mức giá cao hơn trong khoảng 201-300 đồng/kg, và 6% hộ nhận được mức giá cao 

hơn trong khoảng 301-400 đồng/kg. 

Hình 2: Các mức giá cao hơn giá thị trường mà các hộ tham gia mô hình liên kết 

nhận được 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

3.2.2. Những lợi ích và khó khăn trong kinh doanh lúa gạo sản xuất theo mô hình liên 

kết tại tỉnh Đồng Tháp 

Về các lợi ích khi thực hiện mô hình liên kết nhận định bởi HTX và doanh nghiệp, 

có 4 nhóm lợi ích chính gồm lượng hàng ổn định, lượng hàng có chất lượng tốt, dễ trong 

50 đồng/kg

44%

100-200 

đồng/kg

44%

201-300 

đồng/kg

6%

301-400 

đồng/kg

6%
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việc truy xuất nguồn gốc và nâng cao được khả năng cạnh tranh. Về sự ổn định, 100% 

HTX và doanh nghiệp đều nhận thấy lợi ích này của mô hình liên kết. Về chất lượng, 100% 

doanh nghiệp cho rằng chất lượng lúa gạo từ mô hình tốt hơn so với ngoài mô hình, nhưng 

chỉ 80% HTX đồng ý với nhận định này vì họ cho rằng dù ngoài mô hình, nhưng nếu được 

tập huấn bài bản vẫn có thể cho ra chất lượng như mô hình liên kết. Về truy xuất nguồn 

gốc, 100% doanh nghiệp cho rằng việc truy xuất nguồn gốc tốt hơn đối với mô hình liên 

kết, trong khi chỉ 60% HTX nhận thấy lợi ích này, nguyên nhân chính là do HTX không 

quan tâm nhiều đến việc sản phẩm khi được bán trên thị trường tiêu dùng có cần đến truy 

xuất nguồn gốc hay không. Về khả năng cạnh tranh, trong khi 80% HTX cảm thấy có mô 

hình liên kết thì lúa gạo sẽ có khả năng cạnh tranh hơn, thì chỉ 71% doanh nghiệp đồng ý 

với lợi ích này, nguyên nhân chính là do thị trường bán buôn gạo xay xát của Việt Nam 

hiện rất phức tạp với nhiều tác nhân thương lái, rất khó kiểm soát về chất lượng, nguồn 

gốc… nên gạo liên kết mặc dù có lợi thế nhưng cũng vẫn gặp phải nhiều cạnh tranh. 

Hình 3: Lợi ích của mô hình liên kết nhận định bởi HTX và doanh nghiệp 

 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Bên cạnh các lợi ích trên, HTX và doanh nghiệp còn cho biết họ nhận được các lợi 

ích sau khi tham gia vào mô hình liên kết, cụ thể là: được hỗ trợ về vật tư, chất lượng giống 

và phân thuốc cung ứng bởi công ty có chất lượng tốt so với trên thị trường, giá bán cao 

hơn so với thị trường, do lợi nhuận cao hơn nên đời sống nông dân tốt hơn, không gặp rủi 

ro bị ‘bẻ kèo’ nhưng khi giao dịch với thương lái, do áp dụng quy trình sử dụng phân thuốc 

hạn chế hướng dẫn bởi doanh nghiệp, nên chi phí sản xuất giảm. 
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Về những khó khăn trong kinh doanh tiêu thụ lúa gạo theo mô hình liên kết nhận 

định bởi HTX gồm có khó khăn về vốn, khó khăn về giá, khó khăn về vận động người dân 

tham gia, khó khăn về thủ tục tham gia, yêu cầu kỹ thuật, khó khăn về quy mô liên kết. 

Trong đó, vận động người dân tham gia có mức khó khăn cao nhất là 71%, nguyên nhân 

chính là do có HTX đã từng gặp trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng hợp đồng 

trong quá khứ, nên khiến để tiếp tục vận động người dân tham gia liên kết với công ty khác 

gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra do chưa hiểu rõ hết về mô hình liên kết, nên nhiều người 

dân còn e dè, không muốn tham gia mô hình, do đó việc vận động tốn rất nhiều công sức 

của các cán bộ HTX.   

Bảng 7: Đánh giá của HTX về khó khăn của mô hình liên kết sản xuất lúa gạo 

Các khó khăn Tỷ lệ gặp khó khăn 

Vốn 29% 

Giá 57% 

Vận động người dân tham gia 71% 

Thủ tục, yêu cầu kỹ thuật 57% 

Quy mô liên kết 29% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Bên cạnh các khó khăn trên, HTX còn gặp khó khăn nhiều trong việc vận động 

người dân tham gia liên kết do niềm tin đối với doanh nghiệp không cao, bên cạnh việc 

liên kết còn mới đối với một số nhóm hộ, một số nhóm khác đã gặp phải hiện tượng doanh 

nghiệp bỏ vùng nguyên liệu trong quá khứ nên khó bị thuyết phục quay trở lại liên kết. 

Ngoài ra người dân không mặn mà với việc thay đổi tập quán gieo trồng lúa, nhìn chung 

nông dân vẫn cảm thấy phun nhiều thuốc an tâm hơn nên không sẵn sàng tham gia mô 

hình, chỉ có các hộ đã được tập huấn nhiều bởi các chương trình dự án mới có cách suy 

nghĩ khác và sẵn sàng tham gia liên kết. Các thủ tục liên quan đến ký kết hợp đồng cũng 

khiến người nông dân cảm thấy e ngại khi tham gia. Việc liên kết phải giảm giống, phân 

thuốc, nên người dân e ngại năng suất có thể giảm, trong khi doanh nghiệp không có chế 

độ hỗ trợ cụ thể khi diễn biến này xảy ra nên cũng khiến nhiều người dân không muốn 

tham gia liên kết. Việc kiểm tra khối lượng lúa cân được, chất lượng lúa… không báo lại 

cụ thể cho người dân, ngoài ra việc doanh nghiệp kiểm tra một phía cũng khiến nông dân 

quan ngại việc doanh nghiệp sẽ thông tin sai sự thật để ép giá xuống. Ngoài ra, việc cân 
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lúa tương đối nhiều và vất vả nhưng số lượng cán bộ HTX không nhiều nên khó có khả 

năng đảm đương hiệu quả. Bên cạnh đó, nhiều HTX chưa có nhiều kiến thức cũng như 

năng lực tự tìm hiểu chưa cao, nên chưa hiểu rõ các lợi ích có được từ mô hình liên kết. 

Khi liên kết, nông dân buộc phải sản xuất loại lúa theo yêu cầu của doanh nghiệp, tuy nhiên 

có một số loại giống rất khó sản xuất vì yêu cầu kỹ thuật cao, việc chăm sóc cần kỹ lưỡng 

rất vất vả, nên nhiều người dân không muốn tham gia. Các loại giống phân thuốc cung ứng 

bởi công ty mặc dù có chất lượng tốt nhưng giá lại cao hơn so với thị trường. Người dân 

muốn bán ngay tại ruộng và trả tiền ngay, nhưng doanh nghiệp chỉ áp dụng hình thức trả 

thông quan tài khoản, chậm khoảng 5-7 ngày sau khi thu mua lúa, nên khiến người dân 

cảm thấy không yên tâm.  

Về những khó khăn trong kinh doanh tiêu thụ lúa gạo theo mô hình liên kết nhận 

định bởi doanh nghiệp gồm có khó khăn về việc nông dân không tham gia, khó kiểm soát 

chất lượng, nông dân không cung ứng đủ, chính quyền địa phương không ủng hộ, tiếp cận 

tín dụng, thiếu vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng kém, thiếu đầu ra, giá thị trường bất ổn. Trong đó, 

cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông) tại địa phương chưa đáp ứng nhu cầu liên kết sản 

xuất là một trong các vấn đề khó khăn lớn của doanh nghiệp, với 71% doanh nghiệp đồng 

ý với nhận định này. Tiếp đó là việc nông dân không muốn tham gia, nông dân không cung 

ứng đủ lượng hàng và việc thiếu vốn đầu tư đều là các khó khăn được 43% doanh nghiệp 

đồng tình. Việc kiểm soát chất lượng và giá thị trường bất ổn mặc dù có mang lại khó khăn 

cho doanh nghiệp nhưng ở mức thấp, do đó chỉ có 14% doanh nghiệp đồng ý với nhận định 

này.  

Bảng 8: Đánh giá của doanh nghiệp về khó khăn của mô hình liên kết sản xuất lúa 

gạo 

Các khó khăn Tỷ lệ gặp khó khăn 

Nông dân không tham gia 43% 

Khó kiểm soát chất lượng 14% 

Nông dân không cung ứng đủ 43% 

Chính quyền địa phương không ủng hộ 0% 

Tiếp cận tín dụng 0% 

Thiếu vốn đầu tư 43% 
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Các khó khăn Tỷ lệ gặp khó khăn 

Cơ sở hạ tầng kém 71% 

Thiếu đầu ra 0% 

Giá thị trường bất ổn 14% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Việc kinh doanh sản xuất lúa gạo theo mô hình liên kết rất được địa phương ủng hộ, 

ngoài ra do phát triển mô hình liên kết, doanh nghiệp cũng sẽ được xem xét ưu tiên khi tiếp 

cận tín dụng, do đó không doanh nghiệp nào thấy khó khăn trong các vấn đề này. Ngoài 

ra, việc liên kết theo mô hình cho lượng hàng ổn đinh, chất lượng tốt, truy xuất nguồn gốc 

dễ dàng, do đó đầu ra luôn có, nên không có doanh nghiệp cảm thấy khó khăn trong vấn 

đề này. 

Bên cạnh các khó khăn trên, các doanh nghiệp còn nêu ra các khó khăn sau đây: do 

hoạt động tích tụ ruộng đất còn chưa hiệu quả và gặp nhiều vướng mắc trong quá trình thúc 

đẩy, nên doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quy hoạch vùng sản xuất, năng lực vận 

hành của các HTX chưa hiệu quả, do đó gây khó khăn cho doanh nghiệp trong vấn đề hợp 

tác phát triển vùng liên kết. Ngoài ra, do nhiều công ty hướng đến việc thu mua nhỏ lẻ 

thông qua hệ thống thương lái mà không tập trung phát triển vùng nguyên liệu, người dân 

vẫn có thể bán tự do cho thương lái, nên chưa ý thức được tầm quan trọng của mô hình liên 

kết. 
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III. TIỀM NĂNG THỊ TRƯỜNG CỦA LÚA GẠO THEO MÔ HÌNH LIÊN KẾT 

3.1. Hướng phát triển tương lai của mô hình liên kết trong sản xuất lúa gạo 

Theo đánh giá của nông dân trong mô hình liên kết về xu hướng tương lai của mô 

hình này, 100% các hộ liên kết muốn tiếp tục tham gia mô hình. 97% các hộ liên kết cho 

biết sẽ không phá vỡ hợp đồng trong trường hợp giá thị trường cao hơn trong khi khoảng 

3% cho biết vẫn sẽ bán ra ngoài nếu giá thị trường cao hơn công ty đưa ra. Nguyên nhân 

chính của việc các hộ dân cam kết không bán ra ngoài là do: họ muốn tuân thủ hợp đồng 

và giữ uy tín của mình đối với HTX/công ty, thậm chí có hộ cho rằng nếu giá của công ty 

thấp hơn thị trường vẫn sẽ bán cho công ty vì họ muốn duy trì sự ổn định lâu dài. Một số 

hộ cho rằng vì đã mua giống, phân thuốc của công ty và được hưởng hỗ trợ trả chậm, nên 

muốn bán cho công ty để trừ nợ. Ngoài ra, một số công ty gần thời điểm thu hoạch mới 

chốt giá, trong trường hợp này, mức giá vẫn tương đương với thị trường, nên người dân 

cũng không cảm thấy bị thiệt và yên tâm bán cho công ty. 

Bảng 9: Đánh giá của nông dân trong mô hình liên kết về xu hướng tương lai của 

mô hình liên kết sản xuất lúa gạo 

Xu hướng tương lai Tỷ lệ đồng ý 
Tỷ lệ không 

đồng ý 

Có mong muốn tiếp tục tham gia liên kết trong 

thời gian tới 
100% 0% 

Phá vỡ hợp đồng nếu giá thị trường cao hơn 3% 97% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Theo đánh giá của nông dân ngoài mô hình liên kết về xu hướng tương lai của mô 

hình này, có 50% nông dân đã được mời vào mô hình liên kết còn 50% không được mời 

tham gia vào mô hình. Nguyên nhân chính của việc không được mời này là do các hộ này 

không nằm trong vùng liên kết mà doanh nghiệp chỉ định. Do để thuận lợi cho việc quản 

lý cũng như nâng cao hiệu quả gieo trồng, thuận lợi áp dụng kỹ thuật, doanh nghiệp đề xuất 

các hộ liên kết cần phải có ruộng nằm cạnh nhau và khu vực này phải thuận lợi trong việc 

giao thông chuyên chở. 50% các hộ đã được mời vào liên kết nhưng lại không tham gia, 

nguyên nhân chính là do: vật tư cung ứng bởi công ty có giá cao hơn thị trường, tiêu chuẩn 

kỹ thuật cao khiến người dân không muốn tham gia, người dân lo lắng về vấn đề cân đo, 

kiểm tra chất lượng lúa không minh bạch, loại giống mà công ty yêu cầu nông dân không 

muốn trồng. Đặc biệt, rất nhiều người dân cho biết do các hộ quanh ruộng của họ không 
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muốn tham gia liên kết nên không thể đủ yêu cầu về diện tích liên kết của doanh nghiệp, 

nên họ không thể tham gia mô hình liên kết. 

Bảng 10: Đánh giá của nông dân ngoài mô hình liên kết về xu hướng tương lai của 

mô hình liên kết sản xuất lúa gạo 

Xu hướng tương lai Tỷ lệ đồng ý 
Tỷ lệ không 

đồng ý 

Được mời vào mô hình liên kết 50% 50% 

Có mong muốn tham gia liên kết trong thời gian 

tới 
45% 55% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Có 45% hộ nông dân ngoài mô hình liên kết muốn tham gia mô hình trong tương 

lai, nguyên nhân chính là do họ đã thấy một số lợi ích mà các hộ liên kết có được, đặc biệt 

là vấn đề về sự ổn định. Nhiều người dân cho biết họ chỉ cần có sự đồng tình của các hộ 

xung quanh là sẽ tham gia vào mô hình liên kết. 55% hộ không có mong muốn tham gia, 

nguyên nhân chính là do họ chưa hiểu rõ được chương trình liên kết này, giá bao tiêu khiến 

họ chưa hài lòng do không quá cao so với thị trường, trong khi giá vật tư cung ứng bởi 

công ty có giá khá cao, bên cạnh đó, họ cảm thấy không có hy vọng trong việc thuyết phục 

các hộ xung quanh cùng tham gia mô hình liên kết. 

Theo nhận định của các HTX, khoảng 57% các HTX muốn tham gia liên kết hoặc 

tiếp tục liên kết, trong khi 43% không muốn tham gia liên kết. Nguyên nhân chính của việc 

không muốn tham gia liên kết là do HTX chưa có niềm tin đối với doanh nghiệp, ngoài ra, 

HTX đề xuất nếu doanh nghiệp có thể thực hiện một số thay đổi theo yêu cầu/khuyến nghị 

của HTX thì HTX có thể sẽ tham gia mô hình liên kết.  

Bảng 11: Đánh giá của HTX về xu hướng tương lai của mô hình liên kết sản xuất 

lúa gạo 

Xu hướng tương lai Tỷ lệ 

Tham gia liên kết hoặc tiếp tục liên kết 57% 

Không muốn tham gia liên kết 43% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Theo nhận định của các doanh nghiệp, có khoảng 14% các doanh nghiệp muốn mở 

rộng liên kết, khoảng 14% muốn thu hẹp liên kết, trong khi 72% muốn duy trì mô hình 
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này. Việc muốn thu hẹp liên kết là do công ty phải cam kết mua giá cao hơn, trong khi 

công ty lại không có nguồn vốn mạnh, nên đã phải đối mặt với vấn đề bị lỗ. Vòng quay 

vốn chậm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh, nên họ buộc phải thu hẹp lại 

mô hình. Bên cạnh đó, một số công ty cho biết trong quá trình thực hiện liên kết, công ty 

cũng không nhận được hỗ trợ nào từ nhà nước, nếu nhận được hỗ trợ, có thể họ sẽ tiếp tục 

phát triển mô hình này. 

Bảng 12: Đánh giá của doanh nghiệp về xu hướng tương lai của mô hình liên kết sản 

xuất lúa gạo 

Xu hướng tương lai Tỷ lệ 

Mở rộng liên kết 14% 

Duy trì liên kết 72% 

Thu hẹp liên kết 14% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

3.2. Đề xuất chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh lúa gạo theo mô hình liên 

kết 

Theo nhận định của nông dân, việc bao tiêu hoàn toàn đầu ra (94% nông dân trong 

liên kết đồng ý với ý kiến này), ký kết hợp đồng đảm bảo (93%) và hỗ trợ khi giá thị trường 

xuống thấp (93%) sẽ là các khuyến nghị chính có thể thúc đẩy mô hình liên kết. Tiếp đó, 

việc hỗ trợ kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy mô hình liên kết với 

80% nông dân trong mô hình đồng ý với khuyến nghị này. Việc cho vay vốn để sản xuất 

không đóng vai trò quan trọng trong mô hình liên kết, do đó, mặc dù hiện không có nông 

dân được hỗ trợ vay vốn sản xuất (không tính đến việc vay vật tư) trong mô hình, nhưng 

việc thay đổi hỗ trợ này cũng sẽ không có sự tác động đến việc thúc đẩy mô hình liên kết. 

Bảng 13: Các khuyến nghị đề xuất bởi nông dân trong mô hình liên kết nhằm thúc 

đẩy sự phát triển của mô hình này 

Khuyến nghị Tỷ lệ 

Hỗ trợ vay vốn  21% 

Hỗ trợ kỹ thuật 80% 

Bao tiêu hoàn toàn đầu ra  94% 

Ký kết hợp đồng đảm bảo  93% 
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Khuyến nghị Tỷ lệ 

Hỗ trợ khi giá xuống  93% 

Nguồn: Số liệu khảo sát của IPSARD, 2019 

Bên cạnh các khuyến nghị trên, nông dân còn đưa ra các khuyến nghị khác như: 

doanh nghiệp cần đảm bảo sự thu mua ổn định cho nông dân, doanh nghiệp có thể hỗ trợ 

tiền thuê đất cho người dân mở rộng vùng nguyên liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh 

nghiệp, doanh nghiệp cần đưa ra mức giá cao hơn thị trường, duy trì việc trả chậm vật tư, 

hỗ trợ giá vật tư đặc biệt là thuốc BVTV, nên trả ngay tiền cho nông dân khi thu mua lúa, 

hỗ trợ các dụng cụ sản xuất như máy phun xịt, rải phân..., hỗ trợ các nông dân/HTX vận 

động người dân tham gia, xây dựng các mô hình mẫu để tăng cường đẩy mạnh tham gia 

vào mô hình liên kết. 

Các khuyến nghị đề xuất bởi HTX nhằm thúc đẩy sự phát triển của mô hình liên kết 

bao gồm: 

- Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực cam kết đối với HTX và nông dân, nâng 

cao uy tín, tránh trường hợp phá hợp đồng xảy ra. Ngoài ra, doanh nghiệp nên 

cam kết lâu dài hơn, không nên chỉ gói gọn liên kết theo từng vụ; 

- Hỗ trợ các loại giống, chi phí giống và vật tư cho nông dân; 

- Hỗ trợ chi phí làm đất, máy móc phun xịt cho nông dân; 

- Hỗ trợ bù đắp lỗ do sản lượng giảm vì năng suất giảm khi giảm lượng giống và 

phân thuốc trong 1-2 vụ đầu; 

- Xây dựng các mô hình đối chứng cụ thể, nếu các mô hình này đưa ra được hiệu 

quả thực tế, người dân sẽ tích cực tham gia hơn; 

- Đề nghị công ty đưa người xuống cân trước khi chở hàng lên ghe, vì có thể trong 

lúc vận chuyển chủ ghe có thể làm chất lượng/khối lượng lúa bị tổn thất; 

- Chính quyền có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và HTX tham gia mô hình 

liên kết, xúc tiến các buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và HTX nhằm hỗ trợ mở 

rộng liên kết. Bên cạnh đó, các cơ quan ban ngành nên ổn định giá vật tư, giúp 

cho doanh nghiệp tìm được đầu ra, như vậy nông dân mới có thể an tâm liên kết 

với doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp nên đầu tư kho tại HTX, để trong trường hợp bị chậm trễ vận 

chuyển do thời tiết không thuận, chất lượng sản phẩm vẫn duy trì tốt; 
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- Đề xuất doanh nghiệp không nên khấu trừ tiền do quá lượng tạp chất, do kỹ thuật 

đã được doanh nghiệp kiểm soát từ đầu; 

- Việc kiểm tra chất lượng cần thực hiện bởi một bên thứ ba kiểm định, hoặc công 

ty sau khi có kết quả phải thông báo rõ ràng, nâng cao tính minh bạch, không 

nên tự động khấu trừ tiền mà không báo rõ ràng kết quả cho nông dân; 

- Hỗ trợ cùng HTX vận động người nông dân tham gia mô hình liên kết; 

- Nhà nươc, công ty đưa ra biện pháp hỗ trợ, vận động người dân tham gia. 

Các khuyến nghị đề xuất bởi doanh nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của mô hình 

liên kết bao gồm: 

- Chính quyền nên hỗ trợ thúc đẩy hoạt động tích tụ ruộng đất; 

- Chính quyền nên đưa ra các chính sách kiểm soát đầu ra, nhãn, bao bì sản phẩm; 

- Một số doanh nghiệp FDI mong muốn được tháo gỡ khó khăn liên quan đến đất 

đai, phân bổ sản phẩm; 

- Doanh nghiệp muốn được chính quyền hỗ trợ liên kết trực tiếp với hộ, không 

phải thông quan bên thứ ba là HTX, đặc biệt là muốn được hỗ trợ xây dựng cộng 

đồng liên kết bền vững; 

- Chính quyền và bản thân HTX nên tập trung nâng cao năng lực để vận động 

được nông dân tham gia liên kết cũng như hỗ trợ cho doanh nghiệp trong suốt 

quá trình liên kết; 

- Nhà nước nên có các chính sách hỗ trợ hơn cho các doanh nghiệp tham gia vào 

liên kết. 

 

III. KẾT LUẬN 

Diện tích canh tác trung bình của các hộ trong địa bàn khảo sát ở mức 2,2ha. Đa số 

các hộ ở vùng khảo sát canh tác 2-3 vụ trong năm. Diện tích canh tác lúa thơm, lúa chất 

lượng cao chiếm ưu thế. Diện tích lúa trung bình của các hộ tham gia liên kết là 2,3ha/hộ, 

trong đó, diện tích các hộ liên kết tại Thanh Bình là 3,0ha/hộ còn Cao Lãnh là 1,8ha/hộ. 

Thời gian liên kết trung bình của các hộ là 3,3 năm, trong đó, các hộ liên kết tại Cao Lãnh 

đạt thời gian liên kết trung bình là 4,1 năm, các hộ tại Thanh Bình là 2,4 năm. Số liệu khảo 

sát cho thấy có 100% số hộ khảo sát trong liên kết áp dụng các quy trình canh tác bền vững 

và an toàn, trong đó có 78% số hộ biết rõ quy trình an toàn mình đang theo, trong khi 22% 
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hộ không nắm được cụ thể mình đang áp dụng tiêu chuẩn gì, chỉ biết đây là hướng dẫn 

hướng đến tiêu chuẩn an toàn. 

Tổng chi phí sản xuất lúa gạo trong mô hình liên kết là 11,8 triệu đồng/ha. Trong 

đó, chi phí về công lao động chiếm tỷ lệ cao nhất, đạt 4,4 triệu đồng/ha, chiếm 38% tổng 

chi phí sản xuất; tiếp đến là chi phí phân bón với 3,7 triệu đồng/ha, chiếm 31%; chi phí 

giống với 1,6 triệu đồng/ha, chiếm 14%; chi phí khác với 1,2 triệu đồng/ha, chiếm 10%; 

và chi phí thuốc BVTV với 0,9 triệu/ha, chiếm 7%. So với các hộ không liên kết, tổng chi 

phí sản xuất của các hộ liên kết giảm 4,8 triệu/ha, tương đương 29%. Áp dụng các quy 

trình canh tác bền vững được hướng dẫn bởi cán bộ kỹ thuật, các hộ trong mô hình liên kết 

đã giảm được 27-84% lượng vật tư đầu vào như giống, các loại phân thuốc so với các hộ 

ngoài mô hình. 

Các lợi ích chính mà nông dân nhận được khi tham gia mô hình liên kết là lợi ích 

về giống, gom hàng vận chuyển và kỹ thuật. Các lợi ích chính mà HTX và doanh nghiệp 

nhận được là lượng thu mua ổn định và chất lượng tốt.  

Các khó khăn lớn mà nông dân gặp phải khi tham gia liên kết là mô hình không hỗ 

trợ chi phí vật tư và không có giá thu mua chênh lệch. Khó khăn nhất mà HTX gặp phải 

khi tham gia mô hình liên kết là vận động người dân tham gia mô hình. Khó khăn mà doanh 

nghiệp gặp phải khi tham gia mô hình liên kết là cơ sở hạ tầng (điện, nước, giao thông) tại 

địa phương chưa đáp ứng nhu cầu liên kết sản xuất. 

Về hướng phát triển tương lai của mô hình liên kết, 100% các hộ nông dân liên kết 

muốn tiếp tục tham gia mô hình, 97% các hộ liên kết cho biết sẽ không phá vỡ hợp đồng 

trong trường hợp giá thị trường cao hơn trong khi khoảng 3% cho biết vẫn sẽ bán ra ngoài 

nếu giá thị trường cao hơn công ty đưa ra. Bên cạnh đó, 45% hộ nông dân ngoài mô hình 

liên kết muốn tham gia mô hình trong tương lai. Khoảng 57% các HTX muốn tham gia 

liên kết hoặc tiếp tục liên kết, trong khi 43% không muốn tham gia liên kết. Khoảng 14% 

các doanh nghiệp muốn mở rộng liên kết, khoảng 14% muốn thu hẹp liên kết, trong khi 

72% muốn duy trì mô hình này. 

Nhằm phát triển mô hình liên kết, việc đảm bảo từ phía doanh nghiệp đóng vai trò 

rất quan trọng, doanh nghiệp cần nâng cao uy tín của mình, tránh trường hợp phá vỡ hợp 

đồng xảy ra. Các hỗ trợ liên quan đến xây dựng mô hình mẫu, hỗ trợ ban đầu cho người 

dân mới tham gia liên kết cũng như minh bạch hơn trong vấn đề cân đo lúa và kiểm tra 

chất lượng sản phẩm, sẽ giúp cho mô hình liên kết phát triển. Bên cạnh đó, HTX cũng cần 
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nâng cao năng lực của mình trong việc vận động giải thích cho người dân để họ cùng tham 

gia vào mô hình liên kết. Ngoài ra, Nhà nước cũng nên đưa ra các chính sách hỗ trợ hơn 

nữa cho doanh nghiệp, để tạo điều kiện cũng như thúc đẩy doanh nghiệp tham gia mô hình 

liên kết. 
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